
Mẫu biểu 2bII

STT CHỈ TIÊU
Số liệu 

(đồng)

II Hoạt động dịch vụ

1
Số chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối kỳ trước

chuyển sang
3.148.487.528

2 Thu trong năm 118.062.708.092

3 Chi trong năm 1.090.562.407

Trong đó: 0

- Giá vốn hàng bán 0

- Chi phí bán hàng, chi phí quản lý 0

- Thuế GTGT, TNDN nộp NSNN 1.090.562.407

4 Chênh lệch thu lớn hơn chi năm nay (1+2-3) 120.120.633.213

5 Nộp NSNN năm nay 0

6 Nộp cấp trên năm nay 0

7 Bổ sung nguồn kinh phí năm nay 91.565.331.503

8 Trích lập các quỹ năm nay 24.123.440.359

9
Số chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối đến cuối năm

nay (4-5-6-7-8)
4.431.861.351

II.1 Học phí

1
Số chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối kỳ trước

chuyển sang
1.259.026.544

2 Thu trong năm 68.992.492.000

3 Chi trong năm 12.869.190

Trong đó:

- Giá vốn hàng bán

- Chi phí bán hàng, chi phí quản lý

- Thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp 12.869.190

4 Chênh lệch thu lớn hơn chi năm nay (1+2-3) 70.238.649.354

5 Nộp NSNN năm nay

6 Nộp cấp trên năm nay

7 Bổ sung nguồn kinh phí năm nay 50.595.914.501

8 Trích lập các quỹ năm nay 18.314.678.111

9
Số chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối đến cuối năm

nay (4-5-6-7-8)
1.328.056.742

II.2 Học thêm

1
Số chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối kỳ trước

chuyển sang
1.303.698.743

2 Thu trong năm 40.829.064.071

3 Chi trong năm 816.581.041
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STT CHỈ TIÊU
Số liệu 

(đồng)

Trong đó:

- Giá vốn hàng bán

- Chi phí bán hàng, chi phí quản lý

- Thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp 816.581.041

4 Chênh lệch thu lớn hơn chi năm nay (1+2-3) 41.316.181.773

5 Nộp NSNN năm nay

6 Nộp cấp trên năm nay

7 Bổ sung nguồn kinh phí năm nay 35.689.140.557

8 Trích lập các quỹ năm nay 2.745.752.560

9
Số chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối đến cuối năm

nay (4-5-6-7-8)
2.881.288.656

II.3 Tuyển sinh đại học

1
Số chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối kỳ trước

chuyển sang
441.376.831

2 Thu trong năm 0

3 Chi trong năm 0

Trong đó:

- Giá vốn hàng bán

- Chi phí bán hàng, chi phí quản lý

- Thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

4 Chênh lệch thu lớn hơn chi năm nay (1+2-3) 441.376.831

5 Nộp NSNN năm nay

6 Nộp cấp trên năm nay

7 Bổ sung nguồn kinh phí năm nay 308.712.400

8 Trích lập các quỹ năm nay

9
Số chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối đến cuối năm

nay (4-5-6-7-8)
132.664.431

II.4 Y tế học đường

1
Số chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối kỳ trước

chuyển sang
0

2 Thu trong năm 1.346.821.334

3 Chi trong năm 0

Trong đó:

- Giá vốn hàng bán

- Chi phí bán hàng, chi phí quản lý

- Thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

4 Chênh lệch thu lớn hơn chi năm nay (1+2-3) 1.346.821.334

5 Nộp NSNN năm nay

6 Nộp cấp trên năm nay

7 Bổ sung nguồn kinh phí năm nay 1.324.549.657

8 Trích lập các quỹ năm nay 0

9
Số chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối đến cuối năm

nay (4-5-6-7-8)
22.271.677

II.5 Khác



STT CHỈ TIÊU
Số liệu 

(đồng)

1
Số chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối kỳ trước

chuyển sang
144.385.410

2 Thu trong năm 6.894.330.687

3 Chi trong năm 261.112.176

Trong đó:

- Giá vốn hàng bán

- Chi phí bán hàng, chi phí quản lý

- Thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp 261.112.176

4 Chênh lệch thu lớn hơn chi năm nay (1+2-3) 6.777.603.921

5 Nộp NSNN năm nay

6 Nộp cấp trên năm nay

7 Bổ sung nguồn kinh phí năm nay 3.647.014.388

8 Trích lập các quỹ năm nay 3.063.009.688

9
Số chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối đến cuối năm

nay (4-5-6-7-8)
67.579.845
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